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ACV0R2 Huỳnh Ngọc Hằng 05/10/2006 FALSE 9-5 03EA07 THCS LÊ LỢI

ARO038 CHÂU NGỌC THÚY LINH 08/23/2006 FALSE 9/2 19EA05 THCS LÝ NHƠN

ARN031 TRƯƠNG THỊ ANH THƯ 02/19/2006 FALSE 9A7 19EA02 THCS BÌNH KHÁNH

ARS06P HỒ THANH AN 10/03/2005 TRUE 9.2 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS05Q HUỲNH DUY MỸ AN 02/01/2006 TRUE 9.3 19EA03 THCS CẦN THẠNH

AIU0M9 HUỲNH PHẠM BÌNH AN 06/24/2006 FALSE 9.1 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS08O DƯƠNG THIÊN ẤN 10/26/2006 TRUE 9.2 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS08Q DƯƠNG NHẬT ANH 02/23/2006 FALSE 9.3 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS06Q HUỲNH HOÀNG ANH 10/19/2006 TRUE 9.2 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS07N LÊ HUỲNH TÚ ANH 09/08/2006 FALSE 9.4 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS07O NGUYỄN HOÀNG LAN ANH 06/27/2006 FALSE 9.4 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS09R NGUYỄN HOÀNG THIÊN ANH 02/26/2006 FALSE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS09Q NGUYỄN QUỲNH ANH 09/16/2006 FALSE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS08P NGUYỄN THỊ LAN ANH 02/14/2006 FALSE 9.3 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS06R PHẠM LÊ LAN ANH 11/17/2006 FALSE 9.2 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS09P PHẠM QUỲNH ANH 06/08/2006 FALSE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS06S TRẦM VŨ LOAN ANH 03/28/2006 FALSE 9.4 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS05R TRẦN LÊ THÚY ANH 02/09/2006 FALSE 9.1 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN02A VÕ HÀ NHẬT ÁNH 05/18/2006 FALSE 9/1 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS07P LƯU QUANG BẢO 11/19/2006 TRUE 9.3 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN016 CAO HOÀNG BẢO 01/05/2006 TRUE 9/4 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS08S DƯƠNG GIA BẢO 06/29/2006 TRUE 9.1 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN02B LÊ QUỐC BẢO 10/21/2006 TRUE 9/1 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS05T NGUYỄN DUY BẢO 12/11/2006 TRUE 9.3 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS09S NGUYỄN PHẠM ĐÌNH BẢO 01/12/2006 TRUE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN0IA TRẦN GIA BẢO 11/27/2006 TRUE 9/2 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS09T NGUYỄN LÊ NGỌC BÍCH 11/13/2006 FALSE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS06T LÃ NGỌC BĂNG CHÂU 09/03/2006 FALSE 9.3 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS09U ĐOÀN PHƯƠNG CHI 05/07/2006 FALSE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS09V NGÔ LINH CHI 07/09/2006 FALSE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS07Q NGUYỄN HỒ PHƯƠNG CHI 05/14/2006 FALSE 9.4 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS07L MAI ĐÌNH CƯỜNG 02/02/2006 TRUE 9.3 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN02D LÊ NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 10/11/2006 TRUE 9/2 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS09W PHẠM QUỐC CƯỜNG 03/08/2006 TRUE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS08U PHAN HỒNG ĐẠI 04/30/2006 TRUE 9.1 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS07R NGUYỄN TẤN BẢO ĐĂNG 01/21/2006 TRUE 9.3 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS08V PHẠM LÊ MINH ĐĂNG 06/20/2006 TRUE 9.1 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN018 NGUYỄN HOÀNG DANH 03/23/2006 TRUE 9/3 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN002 QUÁCH HỮU DANH 09/29/2006 TRUE 9/1 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS09Z BÙI THÀNH ĐẠT 10/18/2006 TRUE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS08W LÊ VÕ MINH ĐẠT 05/02/2006 TRUE 9.2 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN02E NGUYỄN HOÀNG ĐẠT 03/23/2006 TRUE 9/3 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS08X PHẠM TIẾN ĐẠT 04/04/2006 TRUE 9.3 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN004 TRẦN QUỐC ĐẠT 10/31/2006 TRUE 9/1 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS05U LÊ THỊ NGỌC DIỄM 08/01/2006 FALSE 9.1 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN019 NGUYỄN ĐOÀN HỒNG DIỄM 11/12/2006 FALSE 9/2 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN03I VÕ NGỌC DIỄM 08/30/2006 FALSE 9/3 19EA04 THCS LONG HOÀ



ARN01C NGUYỄN NGỌC ĐIỆP 05/01/2006 FALSE 9/4 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS09X TRẦN LÂM KHẢ DOANH 01/28/2006 FALSE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN01D HUỲNH ANH ĐỨC 06/11/2006 TRUE 9/1 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS09Y NGUYỄN VŨ HẢI DƯƠNG 08/29/2006 TRUE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN003 TRẦN HOÀI ÁNH DƯƠNG 08/13/2006 FALSE 9/1 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS05V TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG DUY 02/09/2006 TRUE 9.3 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS08T VÕ THỊ THANH DUYÊN 03/05/2006 FALSE 9.4 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN005 NGÔ THỊ HỒNG GẤM 03/09/2006 FALSE 9/2 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS05X NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 07/24/2006 TRUE 9.3 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN01E HÀ THỊ NGỌC GIÀU 08/11/2005 FALSE 9/4 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN01F NGUYỄN VIỆT HẢI 11/05/2006 TRUE 9/3 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS06V PHAN CHÍ HẢI 11/01/2006 TRUE 9.3 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS06W CAO THỊ THANH HÂN 03/06/2006 FALSE 9.1 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS0A0 DƯƠNG MAI HÂN 07/22/2006 FALSE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS0A3 LÝ GIA HÂN 11/07/2006 FALSE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS07S NGUYỄN HỒNG BẢO HÂN 03/20/2006 FALSE 9.4 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS0A2 TRẦN GIA HÂN 05/15/2006 FALSE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS08Y TRẦN KIM HÂN 01/12/2006 FALSE 9.1 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS0A1 TRỊNH HÀ GIA HÂN 06/24/2006 FALSE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS09O VI THỊ THÚY HẰNG 12/07/2006 FALSE 9.4 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS07T VÕ THỊ HỒNG HẠNH 07/27/2006 FALSE 9.4 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS0A4 VÕ QUỐC HÀO 02/09/2006 TRUE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN03L LÊ PHÚC HẬU 12/21/2006 TRUE 9/1 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN006 TRƯƠNG THỊ TRÚC HẬU 06/19/2006 FALSE 9/1 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS07U LÊ VĂN HIỀN 06/22/2005 TRUE 9.4 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN03M NGUYỄN NGỌC HIỀN 10/24/2006 FALSE 9/2 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS0A5 PHẠM TRẦN HOÀNG HIỆP 10/13/2006 TRUE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS090 NGUYỄN THỊ THANH HIẾU 10/19/2006 FALSE 9.2 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN02I NGUYỄN TRUNG HIẾU 02/17/2006 TRUE 9/2 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS08Z TRẦN TRUNG HIẾU 03/20/2006 TRUE 9.3 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS07X TRƯƠNG MINH HIẾU 01/13/2006 TRUE 9.2 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN03N TRƯƠNG THỊ KIM HIẾU 11/07/2006 FALSE 9/4 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN007 VÕ MINH HIẾU 09/06/2006 TRUE 9/3 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS06Z DƯƠNG QUỐC HÙNG 05/15/2006 TRUE 9.1 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN02L NGUYỄN HOÀNG NGỌC HƯƠNG 12/19/2006 FALSE 9/1 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN008 NGUYỄN HUỲNH HƯƠNG 07/21/2006 FALSE 9/3 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN0ID TẠ THỊ DIỄM HƯƠNG 09/05/2005 FALSE 9/1 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS07Y ĐOÀN THÁI GIA HUY 12/12/2006 TRUE 9.2 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS05Y DƯƠNG QUỐC HUY 07/23/2006 TRUE 9.1 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS091 NGUYỄN NHẬT HUY 11/17/2006 TRUE 9.3 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS05Z NGUYỄN QUỐC HUY 01/24/2006 TRUE 9.2 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS070 NGUYỄN TRẦM GIA HUY 09/17/2006 TRUE 9.3 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS060 TRẦN GIA HUY 04/24/2006 TRUE 9.3 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS07Z TRẦN LÊ MINH HUY 06/26/2006 TRUE 9.4 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN02J TRẦN NGUYỄN NHẬT HUY 03/09/2006 TRUE 9/1 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS061 LÊ NHƯ HUỲNH 04/29/2006 FALSE 9.1 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN02K LÊ THỊ ÁI HUỲNH 08/08/2006 FALSE 9/2 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS0A6 TẠ ĐOAN HY 09/21/2006 FALSE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH



ARN029 TRƯƠNG NGUYỄN GIA HY 11/27/2005 TRUE 9/3 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN01J NGUYỄN DUY KHANG 01/24/2006 TRUE 9/2 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS080 PHẠM HOÀNG TUẤN KHANG 03/04/2006 TRUE 9.4 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN009 VÕ MINH KHANG 07/07/2006 TRUE 9/1 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS0A8 NGUYỄN XUÂN KHÁNH 07/04/2006 FALSE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN01K PHẠM LÊ LONG KHÁNH 02/07/2006 TRUE 9/4 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS0A7 TRẦN LÊ NHẬT KHÁNH 12/25/2006 FALSE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS092 ĐỖ TRẦN ĐĂNG KHOA 01/01/2006 TRUE 9.1 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS0AA LÊ ĐÔNG KHOA 03/06/2006 TRUE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS0A9 LÊ NGUYỄN ANH KHOA 10/09/2006 TRUE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS0AB NGUYỄN ANH KHOA 12/05/2006 TRUE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS081 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 02/07/2006 TRUE 9.1 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS093 PHAN QUỲNH ĐĂNG KHÔI 06/19/2006 TRUE 9.2 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS0AC NGUYỄN  TRUNG KIÊN 01/24/2006 TRUE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN02N CAO ANH KIỆT 10/23/2006 TRUE 9/4 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN00A VÕ TUẤN KIỆT 10/20/2006 TRUE 9/2 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS062 NGUYỄN NGỌC Ý LAM 10/02/2006 FALSE 9.3 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARV08Q LÊ THỊ TUYẾT LAN 05/21/2006 FALSE 9.2 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS082 VÕ THỊ MỸ LAN 08/21/2006 FALSE 9.1 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN02O ĐẶNG THỊ BÍCH LÊ 03/27/2006 FALSE 9/1 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN03P NGÔ THỊ THÙY LIÊN 11/23/2005 FALSE 9/1 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN00B TRẦN THỊ BÍCH LIỄU 08/10/2006 FALSE 9/3 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS083 PHẠM TRẦN TUYẾT LINH 02/13/2006 FALSE 9.1 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS0AE TRẦN  HỒNG LINH 01/27/2006 FALSE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS063 ĐOÀN NGUYỄN THÁI LỘC 05/16/2006 TRUE 9.4 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN03Q NGUYỄN HỮU LỘC 06/19/2006 TRUE 9/1 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN00D NGUYỄN TẤN LỘC 11/01/2005 TRUE 9/1 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN02P TRẦN THANH LỘC 08/16/2006 TRUE 9/4 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS0AF ĐỖ HOÀNG LONG 08/15/2006 TRUE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS095 HỒ KIM LONG 08/18/2006 TRUE 9.1 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN00E NGUYỄN THỊ BÍCH LUYẾN 05/14/2006 FALSE 9/1 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS064 NGUYỄN HOÀNG THẢO LY 08/13/2006 FALSE 9.2 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS071 ĐOÀN QUỲNH MAI 04/03/2006 FALSE 9.1 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN01O TRẦN THỊ NGỌC MAI 01/26/2006 FALSE 9/1 19EA04 THCS LONG HOÀ

A7V0A3 HỨA HUỆ MẪN 06/28/2006 FALSE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS096 HUỲNH TẤN MẪN 08/10/2006 TRUE 9.4 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS065 VÕ NGỌC MÍ 12/09/2006 FALSE 9.3 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS072 LÊ HOÀNG MINH 06/11/2006 TRUE 9.4 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN01P PHẠM NHẬT MINH 08/31/2006 TRUE 9/2 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN03S TRẦN ĐỨC MINH 07/06/2006 TRUE 9/4 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN03T LÊ NGUYỄN TRÀ MY 11/28/2006 FALSE 9/3 19EA04 THCS LONG HOÀ

AQT0CP LÊ TRẦN DIỄM MY 10/30/2006 FALSE 9.1 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS097 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 05/14/2006 FALSE 9.2 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN00G PHAN THỊ HOÀNG MY 03/12/2006 FALSE 9/2 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN03U TRẦN THỊ DIỄM MY 07/03/2006 FALSE 9/4 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS074 ĐOÀN THỊ THÚY NGÂN 07/08/2006 FALSE 9.4 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN03V LÊ THỊ KIM NGÂN 10/08/2006 FALSE 9/1 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS0AH NGUYỄN HỒ BẢO NGÂN 11/23/2006 FALSE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH



ARS085 NGUYỄN THÁI THẢO NGÂN 03/31/2006 FALSE 9.4 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS088 NGUYỄN THỊ MỸ NGÂN 04/22/2006 FALSE 9.2 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN01R TRẦN THỊ THANH NGÂN 03/23/2006 FALSE 9/4 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS086 TRƯƠNG THỊ HOÀNG NGÂN 01/19/2006 FALSE 9.1 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS075 VÕ NGỌC NGÂN 02/10/2006 FALSE 9.2 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS098 ĐẶNG XUÂN NGHI 11/21/2006 FALSE 9.3 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS089 TRẦN NGỌC GIA NGHI 09/11/2006 FALSE 9.2 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN03X NGUYỄN HOÀNG HỮU NGHỊ 01/10/2006 TRUE 9/2 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN03Y LÊ PHAN ÁNH NGỌC 11/02/2006 FALSE 9/3 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN03Z NGUYỄN HUỲNH BẢO NGỌC 12/07/2006 FALSE 9/2 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS09A NGUYỄN PHƯƠNG MỸ NGỌC 04/25/2006 FALSE 9.4 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS099 TRẦN LÊ NHƯ NGỌC 06/09/2006 FALSE 9.2 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS0AJ CAO LÊ HOÀNG NGUYÊN 10/07/2006 FALSE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN02S HỒ LÊ TRÂM NGUYÊN 02/10/2006 FALSE 9/4 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS067 HỒ NGÔ KỶ NGUYÊN 05/22/2006 FALSE 9.3 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS0AI NGUYỄN LÊ NGUYÊN 02/21/2006 TRUE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS0AK PHẠM THỊ MINH NGUYỆT 07/21/2006 FALSE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS0AL HỒ NGUYỄN TRUNG NHÂN 10/31/2006 TRUE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS09B VÕ THÀNH NHÂN 01/28/2006 TRUE 9.3 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN00K NGUYỄN THỊ NHANH 12/13/2006 FALSE 9/3 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS069 HUỲNH MINH NHẬT 03/24/2006 TRUE 9.4 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN040 NGUYỄN MINH NHẬT 08/03/2006 TRUE 9/2 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS06A HỒ HUỲNH NHI 10/22/2006 FALSE 9.1 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN00L NGUYỄN THANH NHI 04/10/2006 FALSE 9/3 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS0AN NGUYỄN VÕ TUYẾT NHI 05/09/2006 FALSE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS0AM PHẠM HUỲNH YẾN NHI 01/01/2006 FALSE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS076 NGUYỄN HUỲNH NHƯ 07/24/2006 FALSE 9.2 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN01V CHÂU THIỆN PHÁT 06/10/2006 TRUE 9/3 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN00M ĐỖ VĂN PHÁT 07/13/2006 TRUE 9/3 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS09C HUỲNH TẤN PHÁT 09/06/2006 TRUE 9.2 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS077 NGUYỄN HÙNG PHÁT 08/03/2006 TRUE 9.1 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN042 PHAN TẤN PHÁT 03/21/2006 TRUE 9/3 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS08A LÊ THANH PHONG 03/04/2006 TRUE 9.2 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS06B NGUYỄN THÁI PHONG 07/21/2006 TRUE 9.1 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN00N NGUYỄN THANH PHONG 02/07/2006 TRUE 9/1 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN043 NGUYỄN PHƯỚC PHÚC 03/03/2006 TRUE 9/4 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN02V NGUYỄN VĂN PHÚC 07/28/2006 TRUE 9/1 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN00O NGUYỄN VÕ HỒNG PHÚC 03/25/2006 FALSE 9/4 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN044 ĐẶNG HUỲNH TRÚC PHƯƠNG 01/27/2006 FALSE 9/4 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS09D MAI XUÂN PHƯƠNG 10/20/2006 FALSE 9.3 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS06C NGUYỄN LAN PHƯƠNG 03/22/2006 FALSE 9.2 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS078 NGUYỄN LÊ UYÊN PHƯƠNG 12/18/2006 FALSE 9.4 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN00P ĐINH NGỌC QUÝ 07/14/2006 TRUE 9/2 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS08B PHAN VĂN QUÝ 09/04/2006 TRUE 9.2 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS079 ĐOÀN CÔNG QUYÊN 07/08/2006 TRUE 9.1 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS08C NGUYỄN THỊ THUÝ QUYÊN 01/17/2006 FALSE 9.1 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN02X NGUYỄN NGỌC DIỄM QUỲNH 02/07/2006 FALSE 9/4 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN045 TRƯƠNG ĐỨC SANG 09/02/2006 TRUE 9/2 19EA04 THCS LONG HOÀ



ARS0AO VÕ TẤN SANG 11/09/2006 TRUE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN01Z NGUYỄN HỒNG SƠN 05/31/2006 TRUE 9/3 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS06F TRÌNH MINH SƠN 12/08/2005 TRUE 9.2 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS07A NGUYỄN HOÀNG MINH TÂM 09/15/2006 TRUE 9.4 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS08E NGUYỄN LÊ CHÍ TÂM 10/19/2006 TRUE 9.4 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS09F TRƯƠNG TẤN THÁI 02/16/2006 TRUE 9.1 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS06G NGÔ MINH THẮNG 09/27/2006 TRUE 9.1 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS08F LÊ VIỆT THÀNH 11/08/2006 TRUE 9.3 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS06H NGUYỄN MINH THÀNH 11/04/2006 TRUE 9.1 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN02Z NGUYỄN NGỌC THANH THẢO 09/29/2006 FALSE 9/2 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN04L NGUYỄN THỊ THU THẢO 07/31/2006 FALSE 9/3 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN047 VÕ THỊ THANH THẢO 01/24/2006 FALSE 9/3 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS08G HUỲNH THỊ HOA THI 07/18/2006 FALSE 9.2 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS0AP LÊ MINH THIỆN 09/03/2006 TRUE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN00S PHẠM VĂN BẢO THIỆN 05/21/2006 TRUE 9/3 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN048 LÊ PHÚC THỊNH 11/29/2006 TRUE 9/2 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN049 TRẦN THỊ HOA THƠM 06/26/2006 FALSE 9/3 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN00U HÀ MINH THƯ 06/27/2006 FALSE 9/4 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN04A NGUYỄN HOÀNG MINH THƯ 09/27/2006 FALSE 9/3 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS08H NGUYỄN MINH THƯ 04/02/2006 FALSE 9.2 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS07C PHẠM MINH THUẬN 05/23/2006 TRUE 9.2 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN021 TRẦN ĐỨC THUẬN 03/25/2006 TRUE 9/1 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN032 NGUYỄN CAO NGỌC THƯƠNG 07/21/2006 FALSE 9/4 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN030 LƯU THỊ THANH THÚY 10/06/2006 FALSE 9/3 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN00T NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÙY 02/23/2006 FALSE 9/2 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS09H HUỲNH NGỌC MỸ TIÊN 06/08/2006 FALSE 9.1 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN022 QUÁCH THANH TIÊN 01/31/2006 FALSE 9/3 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS06I TRẦN THỊ CẨM TIÊN 11/23/2006 FALSE 9.3 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS07D LÊ VÕ MINH TIẾN 05/02/2006 TRUE 9.2 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS08I VŨ QUỐC TIẾN 07/20/2006 TRUE 9.4 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN033 PHAN THỊ THANH TIỀN 03/10/2005 FALSE 9/3 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS08J PHẠM CÔNG TOÀN 04/14/2006 TRUE 9.4 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS06J CHÂU HUỲNH BẢO TRÂM 05/23/2006 FALSE 9.3 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN04D PHẠM NGUYỄN BẢO TRÂM 12/05/2006 FALSE 9/4 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN00W VÕ THỊ NGỌC TRÂM 02/05/2006 FALSE 9/1 19EA04 THCS LONG HOÀ

BRN04T BẠCH THỊ HUYỀN TRÂN 02/07/2006 FALSE 9/2 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS09I HỒ NGUYỄN HUYỀN TRÂN 12/12/2006 FALSE 9.2 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN023 NGUYỄN THANG SỞ TRÂN 11/02/2006 TRUE 9/3 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS09K HUỲNH THỊ KIỀU TRANG 02/16/2006 FALSE 9.1 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN034 PHẠM VÕ KIM TRANG 06/11/2006 FALSE 9/4 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS09J TRƯƠNG THỊ THÙY TRANG 10/31/2006 FALSE 9.2 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS0AQ LÊ MINH TRÍ 09/03/2006 TRUE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN035 LÊ CAO PHƯƠNG TRINH 11/10/2006 FALSE 9/4 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN024 LƯU NGỌC TRINH 01/12/2006 FALSE 9/1 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS06K NGUYỄN NGỌC TRINH 06/11/2006 FALSE 9.3 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS07F LÂM VĂN TRỌNG 07/24/2006 TRUE 9.1 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN04F NGUYỄN MINH TRỌNG 08/13/2006 TRUE 9/2 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN00X ĐÕ THỊ THANH TRÚC 09/07/2006 FALSE 9/2 19EA04 THCS LONG HOÀ



ARS0AS HUỲNH NGUYỄN NAM TRUNG 05/30/2006 TRUE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN036 NGUYỄN HOÀNG TRUNG 07/03/2006 TRUE 9/3 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN025 NGUYỄN VĂN TRUYỀN 06/14/2006 TRUE 9/3 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS08K NGUYỄN THANH TÚ 02/22/2006 FALSE 9.2 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN038 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 06/04/2006 FALSE 9/4 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS0AT TRẦN LÊ VIỆT TÚ 06/15/2006 FALSE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN00Y NGUYỄN VĂN TUÂN 10/24/2006 TRUE 9/4 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS0AU NGUYỄN TRANG GIA TUỆ 10/03/2006 FALSE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS09L NGUYỄN HỒNG SƠN TÙNG 03/21/2006 TRUE 9.4 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS08L LÊ TRẦN NGỌC TUYỀN 10/26/2006 FALSE 9.1 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS06L NGUYỄN LÊ NGỌC TUYỀN 03/11/2006 FALSE 9.2 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN010 NGUYỄN NGỌC THANH TUYỀN 02/15/2006 FALSE 9/3 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN026 NGUYỄN THANH TUYỀN 01/20/2006 FALSE 9/2 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS06M PHẠM THỊ MỘNG TUYỀN 04/18/2006 FALSE 9.2 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS09M VÕ THỊ THANH TUYỀN 08/22/2006 FALSE 9.3 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN012 PHAN THỊ BẢO UYÊN 10/22/2006 FALSE 9/2 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS07G ĐINH THU VÂN 09/19/2006 FALSE 9.4 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN013 LÊ BẢO VI 04/14/2006 TRUE 9/4 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN028 ĐỖ TRIỀU VĨ 02/06/2006 TRUE 9/2 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS0AV HỒ QUỐC DUNG THIÊN VĨ 06/11/2006 TRUE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN039 BẠCH HOÀNG PHÚC VINH 03/29/2006 TRUE 9/4 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN03A LIỄU PHƯỚC VĨNH 03/27/2006 TRUE 9/1 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN03B NGUYỄN HOÀNG VŨ 01/18/2006 TRUE 9/2 19EA04 THCS LONG HOÀ

TDO TRẦN THANH VŨ 03/24/2005 TRUE TDO 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS0AX LÊ NGỌC TÂM VY 11/03/2006 FALSE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS0AW NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY 06/17/2006 FALSE 9.5 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN04I NGUYỄN THỊ Ý VY 03/24/2006 FALSE 9/4 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS08M PHẠM HỒNG THẢO VY 04/27/2006 FALSE 9.3 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN03D TRANG VÕ PHƯƠNG VY 10/09/2006 FALSE 9/2 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARN04J VÕ THỊ YẾN VY 10/10/2006 FALSE 9/1 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS07H LƯU CHÍ VỸ 07/16/2006 TRUE 9.4 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARS06O KIỀU KIM XUÂN 08/30/2006 FALSE 9.3 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN03E TRƯƠNG THỊ KIM XUÂN 03/22/2006 FALSE 9/3 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS08N NGUYỄN NHƯ Ý 11/16/2006 FALSE 9.3 19EA03 THCS CẦN THẠNH

ARN04K VÕ NHƯ Ý 05/11/2006 FALSE 9/2 19EA04 THCS LONG HOÀ

ARS07I NGÔ THỊ NGỌC YẾN 08/03/2006 FALSE 9.4 19EA03 THCS CẦN THẠNH

AAG0W0 Phùng Thiên Bảo 03/14/2006 TRUE 9A7 23EA06 THCS LÊ LỢI


